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• Biết cách phân loại các hợp chất vô cơ.
• Giải thích được tính chất của các hợp chất vô cơ và những ứng dụng quan trọng 
của chúng.
• Lí giải được mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ.
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Bài

1 TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT  
KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT

MỤC TIÊU BÀI HỌC

• Phân loại được các oxit.
• Nêu được các tính chất của oxit bazơ và oxit axit.

   

Hình 1.1. Các oxit có trong cuộc sống quanh em

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT 

1. Oxit bazơ có những tính chất hoá học nào?

Hoạt động 1. Tìm hiểu tính chất hoá học của oxit bazơ

Ø Thí nghiệm

CaO

a) Cho một ít bột canxi oxit vào cốc nước, khuấy đều.

H2O

H2O

b) Cho dd axit clohiđric vào ống nghiệm chứa 
đồng (II) oxit  

to

dd HCl

CuO

c) Để bột bari oxit (BaO) màu trắng trong không khí một thời gian và cho vào cốc nước.

BaO

Hình 1.2. Các thí nghiệm về tính chất của oxit bazơ 

Tại sao các khí SO2, 
CO2, NO2,… trong 
khí thải các nhà 
máy công nghiệp 
là nguyên nhân 
gây nên hiện 
tượng mưa 
axit?

Vôi ăn trầu 
được làm từ 

vôi sống CaO. 
Vì sao người 

rành ăn trầu 
không ăn vôi 

mới để tránh 
phỏng niêm 

mạc miệng?

SO2 CO2NO2

Mưa axit
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Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Ø Hiện tượng và giải thích 

–	 Hình 1.2 a): Bột canxi oxit chỉ tan một phần tạo bazơ tương ứng là canxi hiđroxit 
(Ca(OH)2), phần còn lại không tan nên dung dịch có màu trắng đục. 

	 Phương trình hoá học: CaO  +   H2O → Ca(OH)2

–	 Hình 1.2 b): Đồng (II) oxit tan trong dung dịch axit clohiđric tạo thành dung dịch màu 
xanh lam trong suốt, của muối đồng (II) clorua (CuCl2). 

	 Phương trình hoá học: CuO  +  2HCl  → CuCl2 + H2O
–	 Hình 1.2 c): Bột bari oxit bị vón cục và không tan trong nước.
	 Bari oxit khi để trong không khí tác dụng với khí cacbonic (CO2) tạo thành muối bari 

cacbonat (BaCO3). Bari cacbonat không tan trong nước. 
	 Phương trình hoá học: BaO  +  CO2 →  BaCO3↓

GHI NHỚ

•• Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ tương ứng (kiềm).
•• Oxit bazơ tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
•• Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

2. Oxit axit có những tính chất hoá học nào?

Hoạt động 2. Tìm hiểu tính chất hoá học của oxit axit

Ø Thí nghiệm

a)	 Thổi khí cacbonic vào cốc nước có nhúng 
giấy quỳ tím.

b)	Thổi khí cacbonic vào nước vôi trong Ca(OH)2.
c)	 Để bari oxit trong không khí một thời 

gian và cho vào cốc nước.

Ø Hiện tượng và giải thích 

–	 Hình 1.3 a): Giấy quỳ tím dần dần hoá hồng do khí cacbonic tác dụng với nước tạo thành 
axit tương ứng là axit cacbonic H2CO3. Phương trình hoá học:

                  CO2  +   H2O ��⇀↽�� (1) H2CO3

–	 Hình 1.3 b): Dung dịch nước vôi trong bị vẩn đục do khí cacbonic tác dụng với dung dịch 
nước vôi trong tạo thành muối không tan trong nước là canxi cacbonat (CaCO3). Phương 
trình hoá học:

          CO2  +  Ca(OH)2   → CaCO3↓  +   H2O 
–	 Hình 1.3 c): Bari oxit để trong không khí một thời gian sẽ bị vón cục và không tan trong 

nước ở cốc. Giải thích tương tự hình 1.2 c) ở hoạt động 1.

(1) Phương trình hoá học của phản ứng sử dụng mũi tên thuận nghịch sẽ được học sau.

a) b)
c)

Hình 1.3. Các thí nghiệm về tính chất của oxit axit
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GHI NHỚ

•• 	Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit tương ứng.
•• 	Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
•• 	Một số oxit axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối.

II.	 KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT

	 Hoạt động 3. Phân loại oxit

Ø Quan sát và phân loại các oxit có trong hình 1.4.

Hình 1.4. Các oxit

GHI NHỚ

Ø Giải thích

–	 Oxit bazơ là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. Ví dụ : FeO, 
Fe2O3, Fe3O4, CuO, CaO, …

CuO
CO

CO2

SO2 SO3

CO2 NO

NO2

Fe3O4 (FeO.Fe2O3)Al2O3 màng mỏng bền 
vững bên ngoài nồi nhôm

Oxit axit Oxit bazơ

O
xit 

trung tính
O

xi
t 

lư
ỡn

g 
tín

h

Oxit

(CO2, S
O2, ...

)

(A
l 2O

3
, 

Zn
O

, ..
.)

(CaO, CuO, ...)

(N
O

, CO
, ...)
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Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

–	 Oxit axit là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. Ví dụ : CO2, 
SO2, SO3, N2O5, …

–	 Oxit trung tính(1)

(1) còn được gọi là oxit không tạo muối, là những oxit không tác dụng với 
dung dịch axit, dung dịch bazơ, nước. Ví dụ như NO, CO, …

–	 Oxit lưỡng tính(2) là những oxit vừa tác dụng với dung dịch bazơ, vừa tác dụng với dung 
dịch axit tạo thành muối và nước. Ví dụ như Al2O3, ZnO, …

 

BÀI TẬP
Bài 1: 
Những oxit nào sau đây là oxit axit?
	 A.	CO2, SO2, NO, CuO.				    B.	SO3, SO2, Al2O3, CO.
	 C.	SO3, N2O5, P2O5, SO2.				    D.	N2O5, P2O5, CO2, ZnO.

Bài 2: 
Cho các oxit sau: K2O, CO2, BaO, CaO, Al2O3, SO2, NO, CuO, SO3, N2O5, P2O5, Na2O, Fe2O3, 
MgO, ZnO. Số oxit bazơ là:
	 A.	6.					     B. 7.					     C. 8.					     D. 9.

Bài 3:
Nhằm đáp ứng cho nhu cầu về điện năng, ở miền Nam có một số nhà máy nhiệt điện lớn như 
Phú Mỹ ở Vũng Tàu, Ô Môn ở Cần Thơ, … Trong khói thải lò hơi do đốt than để sản xuất điện 
có chứa nhiều khí gây ô nhiễm môi trường như SO2, SO3, CO2, NO2, CO, … Em hãy đề xuất 
hoá chất dùng để loại bỏ các khí SO2, SO3, CO2 trong khí thải trước khi thải ra môi trường. 
Viết các phương trình hoá học xảy ra.

Bài 4: 
Viết những phương trình phản ứng hoá học có thể có của natri oxit Na2O với những chất sau:
	 a) Nước.										         b) Axit clohiđric.
	 c) Khí cacbonic.							       d) Nước vôi trong.

Bài 5: 
Đã từ rất lâu, dung dịch Bordeaux (Boóc-đô) 1% được sử dụng rộng rãi để phòng trừ các bệnh 
về nấm và vi khuẩn cho cây trồng. Dung dịch Bordeaux có màu xanh trời, không mùi, được trộn 
từ dung dịch đồng (II) sunfat và dung dịch canxi hiđroxit.
Hỏi muốn có 2,1kg dung dịch canxi hiđroxit 6,1% để pha dung dịch Bordeaux trên thì cần hoà 
tan bao nhiêu gam canxi oxit vào nước? Viết các phương trình hoá học xảy ra (nếu có) trong 
quá trình pha chế.

1 

(1, 2)  Hai oxit lưỡng tính và trung tính sẽ được học sau.
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				    MƯA AXIT

Mưa axit là hiện tượng nước mưa có chứa axit. Nguyên nhân 
là do các khí SO2, CO2, NO2, … có trong không khí bị ô nhiễm 
tác dụng với nước mưa, tạo thành các axit tương ứng như 
H2SO4, H2CO3, HNO3, ...

Hiện nay ở Việt Nam, mưa axit tập trung chủ yếu ở các thành 
phố lớn cũng như những khu công nghiệp, khu chế xuất tại: 
Hà Nội, Hải Phòng, Việt Trì, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí 
Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Tây Ninh, ...

Mưa axit làm chết các sinh vật sống, làm tăng độ chua của đất 
nên cây cối không phát triển, phá huỷ các công trình, gây 
bệnh cho người và vật nuôi, … 

Để hạn chế mưa axit, chúng ta cần tuân thủ nghiêm ngặt 
những quy định về phát thải nhằm hạn chế tối đa việc phát tán 
SOx và NOx vào khí quyển, thay thế dần các nguyên nhiên 
liệu hoá thạch bằng các nguyên nhiên liệu sạch, … 

Không nên tắm mưa và không sử dụng nước mưa để uống, 
sinh hoạt hằng ngày.

10
Hình 1.5. Hậu quả mưa axit
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MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG

MỤC TIÊU BÀI HỌC

 	 Trình bày được tính chất, ứng dụng và sản xuất một số oxit quan trọng trong đời 
sống như canxi oxit và lưu huỳnh oxit.

Hình 1.6. Canxi oxit và lưu huỳnh đioxit trong đời sống sản xuất 

A.	CANXI OXIT

Hình 1.7. Canxi oxit CaO

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

1. Tác dụng với nước 

Hoạt động 1. Tìm hiểu tính hút ẩm của canxi oxit

Ø Thí nghiệm

Hình 1.8. Các thí nghiệm về tính chất hút ẩm của canxi oxit  

Bài

2

Vì sao SO2 là một hoá
chất không thể thiếu 

trong công nghiệp 
sản xuất giấy?

Tại sao người 
ta rắc vôi 
sống lên 
đất chua?

Chất rắn, màu 
trắng, nóng 

chảy ở 2585oC, 
là oxit bazơ

Vôi sống

a) b) c) d) e)
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–	 Cho một ít nước vào chén sứ đựng bột canxi oxit và theo dõi sự biến đổi nhiệt độ cũng 
như trạng thái của bột trong chén sứ (Hình 1.8. a), b), c), d)).  

–	 Lấy chất rắn thu được cho vào một cốc nước và khuấy đều, để yên một thời gian 
(Hình 1.8. e)).

Ø Hiện tượng và giải thích

–	 Hình 1.8 a): Canxi oxit là chất rắn màu trắng, dạng bột, nhiệt độ trên nhiệt kế là 47oC.
–	 Hình 1.8 b): Khi đổ nước vào thì bột canxi oxit trở nên nhão, nhiệt độ trên nhiệt kế 

là 82oC.
–	 Hình 1.8 c): Bột canxi oxit khô dần, nhiệt độ trên nhiệt kế là 100oC.
–	 Hình 1.8 d): Bột canxi oxit khô như ban đầu, nhiệt độ trên nhiệt kế là 191oC.
–	 Hình 1.8 e): Chất rắn màu trắng tan một phần tạo dung dịch trong suốt ở phía trên, phần 

không tan lắng xuống đáy cốc.
			  Phương trình của phản ứng hoá học : CaO  +   H2O → Ca(OH)2

 Kết luận

Canxi oxit tác dụng với nước toả nhiều nhiệt tạo thành bazơ tương ứng là canxi 
hiđroxit. Canxi hiđroxit là chất rắn màu trắng, ít tan trong nước. Phần canxi hiđroxit 
tan tạo thành dung dịch bazơ trong suốt, còn được gọi là nước vôi trong. Phản 
ứng này gọi là phản ứng vôi tôi. 

Ø Ứng dụng

	 Canxi oxit có tính hút ẩm mạnh nên được dùng để làm khô nhiều chất, sát trùng, diệt nấm, …

2. Tác dụng với axit

Hoạt động 2. Tìm hiểu phản ứng hoá học giữa canxi oxit với axit

Ø Thí nghiệm

			  Cho vôi sống (CaO) vào dung dịch axit clohiđric và khuấy đều.

Hình 1.9. Canxi oxit tác dụng với axit clohiđric 

Ø Hiện tượng và giải thích

–	 Canxi oxit tan trong dung dịch axit clohiđric tạo thành dung dịch trong suốt là dung dịch 
muối canxi clorua (CaCl2). 

CaOdd HCl
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–	 Cốc thuỷ tinh nóng lên do phản ứng toả nhiều nhiệt.

	 Phương trình hoá học của phản ứng: CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

 Kết luận

Canxi oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

Ø Ứng dụng

	 CaO tác dụng với axit nên được dùng để khử chua đất trồng trọt, xử lí nước thải của các nhà 
máy hoá chất, …

3. Tác dụng với oxit axit

Hoạt động 3. Tìm hiểu phản ứng hoá học giữa canxi oxit với oxit axit

Ø Thí nghiệm

 	 Để vôi sống CaO trong không khí một 
thời gian và cho vào cốc nước, khuấy đều.

Ø Hiện tượng và giải thích

–	 Canxi oxit để ngoài không khí một thời 
gian sẽ bị vón cục (Hình 1.10 a)) do tác 
dụng với khí cacbonic trong không khí  
tạo thành canxi cacbonat. 

–	 Canxi cacbonat không tan trong nước ở cốc b). 
			  Phương trình hoá học của phản ứng:  CaO   +    CO2 → CaCO3    

 Kết luận

Canxi oxit tác dụng với một số oxit axit tạo thành muối.

GHI NHỚ

•• Canxi oxit là oxit bazơ: tác dụng với nước tạo thành bazơ, tác dụng với axit tạo thành 
muối và nước, tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

•• Canxi oxit được dùng trong công nghiệp luyện kim, công nghiệp hoá học, khử chua 
đất, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường, …

II. SẢN XUẤT

Hoạt động 4. Tìm hiểu thực tế sản xuất canxi oxit ở Thái Bình, Việt Nam

CaO
Hình 1.10. Canxi oxit tác dụng với khí cacbonic  

a) b)
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Ø Quan sát

Hình 1.11. Sơ đồ lò vôi công nghiệp và lò vôi ở Thái Bình

Ø Giải thích

–	 Ngoài sử dụng than làm chất đốt, người ta có thể sử dụng củi, dầu, khí tự nhiên, …
–	 Các phản ứng hoá học xảy ra trong lò nung để cho sản phẩm vôi sống:

				    C  +   O2 
ot→  CO2 

–	 Nhiệt sinh ra trong phản ứng hoá học trên phân huỷ đá vôi thành vôi sống:   

						     CaCO3 
o ot 900 C>→  CaO   + CO2 

GHI NHỚ

Canxi oxit được sản xuất bằng phản ứng phân huỷ canxi cacbonat (đá vôi) ở nhiệt 
độ cao.

      

BÀI TẬP
Bài 1: 
Cho nhận định sau về vôi sống:
	 (1) Công thức hoá học là CaO.
	 (2) Là một oxit axit.
	 (3) Chất rắn, màu trắng, nóng chảy ở nhiệt độ rất cao, khoảng 2585oC.

Đá vôi
Than

Khí
Miệng lò

Lỗ thông khí

Đun nóng
đá vôi

Phân huỷ
đá vôi

Làm nguội
vôi sống

Không khí

(cho than và đá vôi)

Lò 
nung

Lò 
nung

Cửa lấy 
vôi sống

Than đá

Đá vôi
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Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

	 (4) Có phản ứng vôi tôi, toả nhiều nhiệt.
	 (5) Tác dụng được với bazơ.
	 (6) Tác dụng được với axit và oxit axit.
	 (7) Được sản xuất từ CaSO3.

Những nhận định đúng là:
	 A. (1), (2), (4), (7).					     B. (1), (2), (5), (7).	
	 C. (1), (3), (4), (6).					     D. (1), (3), (5), (6).

Bài 2: 
	 Tục ăn trầu cau đã có từ thời xưa ở Việt Nam. Người 

xưa thường ăn trầu cau với vôi. Ăn trầu cau có lợi cho 
sức khỏe như chữa bệnh nha chu, tăng dịch tiết tiêu 
hoá, chắc răng, hạn chế các bệnh nhiễm trùng và kí sinh 
đường ruột, … Tuy nhiên, người ta khuyên không nên 
ăn trầu cau thường xuyên, không nên dùng vôi mới và 
dùng ít vôi để tránh phỏng niêm mạc miệng. Hãy giải 
thích tại sao.

Bài 3: 
	 Vôi sống sẽ giảm chất lượng, có khi không dùng được nữa nếu lưu giữ lâu ngày trong tự nhiên. 

Hãy giải thích tại sao. Biết không khí tự nhiên chứa nitơ, oxi, hơi nước, khí cacbonic, … 
Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Bài 4: 
	 Con chó nhà Nam bị bệnh và mới chết. Nam lấy vôi sống để sát trùng chuồng chó thì phát 

hiện bao vôi đã bị rách từ lâu. Làm thế nào để biết vôi trong bao còn sử dụng được hay 
không? Viết phương trình hoá học của phản ứng nếu có.

Bài 5: 
	 Một lò vôi thủ công ở Thái Bình sản xuất được 5 tấn vôi sống/mẻ. Hỏi công nhân cần cho 

vào lò bao nhiêu tấn đá vôi/mẻ. Biết hiệu suất của phản ứng là 90%, hàm lượng CaO trong 
vôi là 85%.

NGUỒN THAM KHẢO ẢNH
Thí nghiệm hút ẩm của CaO
https://www.youtube.com/watch?v=0fgf-x3PLJQ

Hình 1.12. Trầu cau Việt Nam
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÔI

Hình 1.13. Lò vôi ở khu vực Cần Nghìn, Thái Bình

Hiện tại ở Việt Nam, việc sản xuất vôi còn rất sơ khai và chủ yếu là sản 
xuất theo phương thức thủ công. Số lượng các sơ sở sản xuất mang 
tính chuyên nghiệp, công nghiệp rất khiêm tốn. Cả nước có khoảng 6 
đến 7 cơ sở, với công suất thiết kế của mỗi lò khoảng 150 tấn đến 200 
tấn/ngày,  còn hầu hết là các lò thủ công công suất từ 5 đến 7 tấn/mẻ 
hoặc từ 15 đến 20 tấn/ngày. Việc sản xuất vôi sống thủ công không 
những công suất thấp mà còn gây bụi, ô nhiễm trầm trọng.
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Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

B. LƯU HUỲNH ĐIOXIT
	 Lưu huỳnh đioxit còn được gọi là khí sunfurơ, công thức hoá học SO2.

I. LƯU HUỲNH ĐIOXIT CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?

1. Tính chất vật lí và tính tẩy màu

Hoạt động 1. Quan sát khí lưu huỳnh đioxit và tính tẩy màu của nó

Ø Thí nghiệm

Hình 1.14. Thí nghiệm thử tính tẩy màu của khí sunfurơ

	 Đổ cốc chứa dung dịch axit sunfuric vào bình tam giác chứa tinh thể natri sunfit màu trắng 
và một bông hoa màu hồng.

Ø Hiện tượng và giải thích

	 Xuất hiện khí không màu, làm nhạt màu cánh hoa. 
	 Khí không màu được sinh ra do natri sunfit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình 

hoá học sau: 	 Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O
	 Khí sunfurơ (SO2) có tính tẩy màu nên làm nhạt màu cánh hoa.

 Kết luận

Khí sunfurơ không màu và có tính tẩy màu.

GHI NHỚ

•• Khí sunfurơ là chất khí không màu, mùi hắc, độc (gây ho, viêm đường hô hấp), nặng 

hơn không khí (d = 64
29

).

•• Khí sunfurơ có tính tẩy màu nên được dùng làm chất tẩy trắng trong công nghiệp giấy.

2. Tính chất hoá học

a) Tác dụng với nước

Hoạt động 2. Thí nghiệm khí sunfurơ tác dụng với nước

Na2SO3dd H2SO4
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Ø Thí nghiệm

–	 Cho axit sunfuric vào bình tam giác chứa tinh thể natri sunfit màu trắng.
–	 Dẫn khí thoát ra qua cốc chứa nước có giấy quỳ tím.

Hình 1.15. Thí nghiệm khí sunfurơ tác dụng với nước 

Ø Hiện tượng và giải thích

	 Giấy quỳ tím chuyển sang màu hồng do khí sunfurơ (được sinh ra từ phản ứng giữa natri 
sunfit và dung dịch axit sunfuric) tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit tương ứng là 
axit sunfurơ H2SO3. Phương trình hoá học của phản ứng: SO2  +  H2O  →  H2SO3

 Kết luận

Khí sunfurơ tác dụng với nước tạo thành axit tương ứng là axit sunfurơ.

Ø Ứng dụng

	 Khí sunfurơ được dùng làm chất diệt nấm, mốc, phần lớn được dùng để sản xuất axit 
sunfuric. 

b) Tác dụng với bazơ

Hoạt động 3. Tìm hiểu phản ứng hoá học giữa khí sunfurơ và nước vôi trong

Ø Thí nghiệm

Hình 1.16. Thí nghiệm khí sunfurơ tác dụng với nước vôi trong

Na2SO3 dd H2SO4dd Ca(OH)2

Na2SO3Nước + giấy quỳ tím dd H2SO4
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– Cho axit sunfuric vào bình tam giác chứa tinh thể natri sunfit màu trắng.
– Dẫn khí thoát ra qua cốc chứa nước vôi trong. 

Ø Hiện tượng và giải thích

	 Dung dịch bị vẩn đục do khí sunfurơ (sinh ra từ phản ứng giữa natri sunfit và dung dịch 
axit sunfuric) tác dụng với nước vôi trong tạo kết tủa màu trắng canxi sunfit (CaSO3) 
(hình 1.16 c)). Phương trình hoá học của phản ứng:	

							      SO2  +  Ca(OH)2 →  CaSO3↓  +   H2O  

 Kết luận

Khí sunfurơ tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

c) Tác dụng với oxit bazơ

 Thông tin

	 Khí sunfurơ có thể tác dụng với một số oxit bazơ như canxi oxit, natri oxit, bari oxit, … 
tạo muối sunfit: SO2 + Na2O  → Na2SO3

GHI NHỚ

•• Lưu huỳnh đioxit là oxit axit: tác dụng với nước, dung dịch bazơ, oxit bazơ. 
•• Lưu huỳnh đioxit được dùng làm chất diệt nấm, mốc và đặc biệt quan trọng là để sản 
xuất axit sunfuric.

II. ĐIỀU CHẾ LƯU HUỲNH ĐIOXIT 

1. Trong phòng thí nghiệm

Hoạt động 4. Tìm hiểu cách điều chế khí sunfurơ trong phòng thí nghiệm

Ø Quan sát

Ø Giải thích

– 	 Khí sunfurơ được điều chế trong 
phòng thí nghiệm bằng cách cho muối 
sunfit (Na2SO3, K2SO3, …) tác dụng 
với dung dịch axit (H2SO4, HCl, …).

– 	 Thu khí sunfurơ bằng cách đẩy không 
khí vì khí sunfurơ nặng hơn không khí.

Bông tẩm
dd NaOH

Lưới 
amiăng

dd H2SO4

SO2

SO2

Na2SO3

Hình 1.17. Điều chế khí sunfurơ trong phòng thí nghiệm
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2. Trong công nghiệp

 Thông tin

– Đốt lưu huỳnh trong không khí: S + O2 
ot→SO2.

– Đốt quặng pirit thường có thành phần chủ yếu là FeS2.   

GHI NHỚ

Điều chế lưu huỳnh đioxit:
•• Phòng thí nghiệm: Muối sunfit (Na2SO3, K2SO3, …) tác dụng với dung dịch axit (H2SO4, 
HCl, …).

•• Công nghiệp: Đốt lưu huỳnh trong không khí.

BÀI TẬP
Bài 1: 
Những nhận định nào sau đây về lưu huỳnh đioxit là sai?
	 (1) còn gọi là khí sunfurơ;
	 (2) là oxit bazơ;
	 (3) là chất khí không màu, mùi hắc, độc, nặng hơn không khí;
	 (4) tác dụng được với nước, axit, oxit axit;
	 (5) công thức hoá học là SO3;

	 (6) được điều chế từ lưu huỳnh (trong công nghiệp).
	 A. (1), (2), (5).			  B. (2), (4), (5).			   C. (2), (4), (6).			   D. (1), (4), (6).

Bài 2:
	 Nam thực hiện một thí nghiệm phản ứng hoá học hữu cơ. Theo lí thuyết, phản ứng này sinh 

ra sản phẩm phụ là hỗn hợp khí cacbonic và sunfurơ. Hỏi Nam đã làm thế nào để nhận biết 
sự có mặt của khí độc sunfurơ?

Bài 3:
	 Bạn Lan muốn làm các thí nghiệm để thử tính chất của khí sunfurơ. Hỏi Lan có thể sử dụng 

các cặp hoá chất nào sau đây để điều chế sunfurơ?
	 A. K2SO4 và H2SO3.								        B. K2SO3 và H2SO4.	
	 C. Na2SO4 và HCl.								        D. Na2SO3 và CuCl2.
	 Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
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Bài 4: Viết các phương trình hoá học cho dãy chuyển hoá sau:

Bài 5:
	 Để điều chế axit sunfurơ, An đốt cháy hoàn toàn 1 gam lưu huỳnh trong bình khí oxi dư và 

cho vào bình chứa 50 ml nước, lắc đều. Hỏi dung dịch axit An thu được có nồng độ mol là 
bao nhiêu? Giả sử các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn với hiệu suất 100%. Viết các phương 
trình phản ứng xảy ra.

Bài 6:
	 Nhà máy Super Photphat Long Thành tại Đồng Nai dùng nguyên liệu là quặng pirit thường 

có thành phần chủ yếu là là sắt đisunfua (FeS2) để sản xuất axit sunfuric. Một trong những 
phản ứng hoá học xảy ra khi đốt quặng là FeS2 phản ứng với oxi tạo ra khí sunfurơ theo 

phương trình hoá học sau:	 4FeS2 +  11O2 
ot→  2Fe2O3  + 8SO2

	 Để tăng công suất, nhà máy cần thu khoảng 50.000 lít khí sunfurơ  mỗi ngày. Hỏi để thu được 
lượng khí trên thì nhà máy cần sử dụng bao nhiên tấn quặng pirit? Giả sử quặng pirit chứa 
98% FeS2, lượng khí sunfurơ  để sản xuất axit được thu chủ yếu từ giai đoạn đốt quặng, hiệu 
suất của quá trình đốt quặng là 95%, khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG LƯU HUỲNH 
XÔNG THUỐC ĐÔNG Y

Rất nhiều hộ bào chế thuốc đông y đang sử dụng lưu huỳnh (còn 
gọi diêm sinh – một hoá chất độc hại) để bảo quản thuốc chống 
ẩm, mốc, chống côn trùng. Khí sunfurơ sinh ra khi đốt lưu huỳnh  
rất độc, một trong những tác nhân gây bệnh ung thư, suy thận và 
một số bệnh khác. 

Khí sunfurơ tiếp xúc với nước hoặc hơi ẩm sẽ tạo ra thành axit 
sunfurơ. Chất này ảnh hưởng đến phổi và hệ thần kinh nên rất 
độc đối với người sử dụng và người trực tiếp bào chế thuốc.
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